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VN - INDEX 1,252.73  -0.15%

HNX - INDEX 235.46  0.13%

DOW JONES INDUS 38,996.39  0.12%

EURO STOXX 50 PR 4,877.77  -0.14%

CSI 300 INDEX 3,516.08  1.91%

SJC (Ng.đ/Lượng) 79.600  0.25%

Quốc tế (USD/Oz) 2,043.4  0.49%

USD/VND (BQ LNH) 24.002 0.00%

DXY 104.16  0.23%

EUR/USD 1.0809  -0.28%

USD/JPY 150.24  -0.21%

USD/CNY 7.1886  -0.12%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.35  0.28%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 01/03/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Công khai lãi suất cho vay để khơi dòng chảy vốn

▪ Ngân hàng dè dặt đặt chỉ tiêu lợi nhuận

▪ Tín dụng cả nước giảm nhưng Hà Nội, Tp.HCM vẫn tăng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ [Infographic] Bức tranh kinh tế hai tháng đầu năm qua các con số

▪ CPI tháng 2 tăng 1,04%, lạm phát cơ bản tăng 0,49% so với tháng 1

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Chỉ số lạm phát yêu thích của FED tăng 2,8% trong tháng 1,

khớp với dự báo

▪ Quan chức BoJ phát tín hiệu mới nhất về chấm dứt chính sách lãi

suất âm của Nhật Bản

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.2% lên mức 104.11. Đồng USD đã tăng dù hoạt động không ổn

định và đang trên đà đạt được mức tăng hàng tháng thứ hai liên tiếp sv EUR và JPY, vượt qua

mức giảm trước đó sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đúng như mong đợi vào tháng 1.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 2.046,29 USD/ounce. Giá vàng tăng lên cao nhất một tháng

trong phiên giao dịch ngày 29/2 vì đồng USD giảm sau khi báo cáo lạm phát Mỹ cho kết quả như

kỳ vọng, trong khi mối quan tâm của các nhà giao dịch chuyển sang bình luận từ các quan chức

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về tín hiệu hạ lãi suất.

➢ Giá dầu giảm 0,36% xuống còn 78,26 USD/thùng.Giá dầu thô đã giảm trong phiên giao dịch ngày

29/2 vì dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều có thể

làm suy yếu nhu cầu dầu thô. Cùng với việc sản lượng của OPEC tăng cũng gây áp lực lên giá
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 03/2024
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Giá vàng - Tháng 03/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Công khai lãi suất cho vay để

khơi dòng chảy vốn

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN)

đã có Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 2024, trong đó chỉ

đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) công bố công khai và chịu trách nhiệm về lãi 

suất (LS) cho vay bình quân (BQ) và chênh lệch LS tiền gửi, cho vay BQ trên

website của từng TCTD. NHNN đã có Công văn số 117/NHNN-CSTT ngày

7/2/2024 yêu cầu TCTD tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính

phủ, của NHNN về vấn đề LS và báo cáo tình hình công bố LS cho vay BQ,

chênh lệch LS tiền gửi và cho vay BQ… Các ngân hàng (NH) cho rằng, lâu nay,

LS cho cá nhân vay mua nhà, tiêu dùng… đều được các NH công khai, nhằm

thu hút khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, với khách hàng doanh nghiệp (DN), sẽ

có bất cập khi công bố LS cho vay BQ, vì rủi ro của mỗi khoản vay khác nhau,

LS cho vay áp dụng cũng không giống nhau. Thế nhưng, theo Phó thống đốc

thường trực NHNN, ông Đào Minh Tú, chỉ công khai LS cho vay BQ, không phải

LS cho vay với từng đối tượng, DN, hay từng loại hình. Theo ông Tú, trước mắt,

nếu các NH thương mại chưa thực hiện, NHNN cũng chưa có chế tài bởi chưa

có quy định nào về vấn đề này nhưng các NH sẽ phải chịu “chế tài” của dư luận.
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Ngân hàng dè dặt đặt chỉ tiêu

lợi nhuận

Năm nay, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 44.000 tỷ đồng, 10% so với

năm 2023. Tổng tài sản đến cuối năm dự kiến >8% sv đầu năm, tăng trưởng

tín dụng đạt trên 12%; trong đó, huy động vốn tăng trưởng phù hợp với tín dụng,

nợ xấu dự kiến <1,5%. Từ đầu năm, Vietcombank được NHNN giao chỉ tiêu tăng

trưởng tín dụng 16%, cao hơn trung bình ngành (15%). Vietinbank mới đưa ra 1

số chỉ tiêu kinh doanh như tổng tài sản 5-10%; tín dụng tăng theo hạn mức

NHNN giao, khoảng hơn 14%; huy động tăng trưởng phù hợp với tín dụng bảo

đảm các chỉ số an toàn về thanh khoản; tỷ lệ nợ xấu <1,8%. Còn chỉ tiêu lợi

nhuận vẫn chưa được NH này hé lộ. BIDV mới đưa ra 1 số chỉ tiêu chính như dư

nợ tín dụng 14%; huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn; kiểm soát

tỷ lệ nợ xấu ≤1,4%... BIDV vẫn đang bỏ ngỏ chỉ tiêu lợi nhuận. Trong khi đó, MB

cho biết, 3 mục tiêu lớn của MB trong 2024 là lợi nhuận trước thuế 30.000 tỷ

đồng, sở hữu 30 triệu khách hàng và thuộc Top 3 chất lượng hiệu quả. Đồng

thời, MB phấn đấu doanh thu 20%; tỷ lệ nợ xấu <1,7%… Năm 2023, lợi nhuận

hợp nhất của MB đạt hơn 26.000 tỷ đồng. Hiện 1 số NH như ACB, ABBank, MB,

LPBank, VIB… đã chốt lịch đại hội cổ đông thường niên 2024 để thông qua chỉ

tiêu kinh doanh 2024. Tuy vậy, trong nhóm các NH cổ phần tư nhân, ngoại trừ

MB, các NH còn lại chưa tiết lộ chỉ tiêu lợi nhuận cụ thể dự kiến trình cổ đông.
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Tín dụng cả nước giảm nhưng

Hà Nội, Tp.HCM vẫn tăng

Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê Hà Nội, tính đến cuối tháng 2 tổng

dư nợ tín dụng trên địa bàn Tp.Hà Nội ước tính đạt 3,688 triệu tỷ đồng, 0,93%

sv tháng trước và 1,96% sv cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn

ở mức 1,536 triệu tỷ đồng, 2,04% sv cuối năm ngoái; dư nợ trung hạn và dài

hạn đạt 2,152 triệu tỷ đồng, 1,9%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu vào cuối tháng 1 của

các TCTD ở mức 1,85%. Cục Thống kê Tp.HCM cho biết, tổng dư nợ tín dụng

của các TCTD trên địa bàn Tp.HCM tính đến 29/02 ước đạt 3,53 triệu tỷ đồng,

tăng 0,6% so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay ngắn hạn ước tính là 1,67 triệu

tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng dư nợ tín dụng, 0,7% sv cuối năm 2023. Dư nợ

trung hạn, dài hạn ở mức 1.859.500 tỷ đồng, chiếm 52,7% tổng dư nợ, 0,5%

sv đầu năm… Hai đầu tàu kinh tế (KT) cả nước vẫn duy trì tăng trưởng tín dụng

dương, bất chấp việc tín dụng toàn nền KT quay đầu giảm trong 2 tháng đầu

năm. Tại Hà Nội, ước tính đến cuối tháng 2, tổng nguồn vốn huy động của các

TCTD đạt 5,431 triệu tỷ đồng, 0,84% sv tháng 1 và 1,79% sv cuối năm 2023.

Trên địa bàn Tp.HCM, đến cuối tháng 2, tổng vốn huy động của các TCTD ước

đạt 3,508 triệu tỷ đồng, 0,4% sv tháng 1 và 8,6% sv cùng kỳ.
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[Infographic] Bức tranh kinh tế hai

tháng đầu năm qua các con số

Hai tháng đầu năm, bức tranh KT vĩ mô ghi nhận nhiều điểm sáng như: Sản xuất

công nghiệp 5,7%, xuất khẩu 19,2%, xuất siêu 4,7 tỷ USD, lượng khách

quốc tế tăng 68% sv cùng kỳ 2023. Ngược lại, có tới 63.000 DN rút lui khỏi thị

trường, CPI #4%...
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CPI tháng 2 tăng 1,04%, lạm phát

cơ bản tăng 0,49% so với tháng 1

Tháng 2 là tháng có Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ

tăng cao nên CPI tháng 2 1,04% sv tháng 1. Trong mức 1,04% của CPI tháng

2 có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá

giảm. Cụ thể: Nhóm giao thông 3,09% (làm CPI chung 0,3 điểm %). Nhóm hàng 

ăn và dịch vụ ăn uống 1,71% (tác động làm CPI chung 0,57 điểm %). Nhóm đồ

uống và thuốc lá 0,8% do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng tăng

vào dịp Tết Nguyên đán khiến giá rượu bia 1,17%; thuốc hút 0,56%; đồ uống

không cồn 0,33%. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch 0,79% do nhu cầu mua

sắm, du xuân tăng (tác động làm CPI chung 0,04 điểm %). Nhóm hàng hóa và dịch 

vụ khác 0,78%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng 0,43% (tác động làm CPI 

chung 0,08 điểm %). Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình 0,26%. Nhóm may mặc, 

mũ nón, giày dép 0,16% do chi phí nhân công, chi phí vật liệu, nhu cầu mua sắm 

quần áo dịp Tết Nguyên đán tăng. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế 0,02%, trong đó

chỉ số giá thuốc các loại 0,11%; giá dịch vụ khám chữa bệnh không biến động. 

Nhóm bưu chính viễn thông 0,17% do DN thực hiện chương trình khuyến mại

giảm giá đối với 1 số loại điện thoại di động mẫu mã cũ. Nhóm giáo dục 0,42%

(tác động làm CPI chung 0,03 điểm %). Lạm phát cơ bản tháng 2 0,49% sv tháng

1 và 2,96% sv cùng kỳ 2023. Bình quân 2 tháng, lạm phát cơ bản 2,84% sv 

cùng kỳ 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (3,67%) chủ yếu do giá lương

thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI

nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.
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Chỉ số lạm phát yêu thích của

FED tăng 2,8% trong tháng 1,

khớp với dự báo

Theo báo cáo từ Cục Phân tích KT Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng

cá nhân (PCE) lõi tháng 1 0,4% sv tháng trước và 2,8% sv cùng kỳ, khớp với dự

báo của các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Đây là chỉ số lạm

phát yêu thích của FED. Trong khi đó, PCE tổng thể cũng khớp với dự báo, cụ thể

0,3% sv tháng trước và 2,4% sv cùng kỳ. Thu nhập cá nhân tháng 1 bất ngờ

1%, cao hơn dự báo 0,3%. Trong khi đó, chi tiêu 0,1%, trái với dự báo

0,2%. Đà tăng của áp lực giá cả trong tháng 1 phản ánh mức tăng của giá dịch

vụ hơn là giá hàng hoá, khi nền KT trở lại hoạt động bình thường trong thời hậu

Covid-19. Giá dịch vụ 0,6% sv tháng trước, trong khi giá hàng hoá 0,2%. Nếu

sv cùng kỳ, giá dịch vụ 3,9% thì giá hàng hoá 0,5%. Trong đó, giá thực phẩm

0,5% sv tháng trước, bù đắp cho sự 1,4% của giá năng lượng. Nếu sv cùng kỳ,

giá thực phẩm 1,4%, còn giá năng lượng 4,9%. Thông tin trên tác động không

nhiều tới thị trường chứng khoán Mỹ, với các hợp đồng tương lai chứng khoán diễn

biến trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ CME

Group, xác suất dự báo v/v FED giảm LS không thay đổi, với các trader hiện đang

kỳ vọng FED bắt đầu giảm LS từ tháng 6/2024. Người tiêu dùng tiếp tục sử dụng

tiền tiết kiệm để chi tiêu trong bối cảnh lạm phát cao. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân ở mức

3,8%, tăng nhẹ sv tháng 12/2023 nhưng #1 điểm % sv tháng 6/2023. Trong diễn

biến khác, các công ty tiếp tục do dự trong việc sa thải lao động. Số đơn đăng ký

trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 215.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 24/2,

13.000 đơn sv giai đoạn trước và cao hơn dự báo 210.000 đơn từ các chuyên gia.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Quan chức BoJ phát tín hiệu mới

nhất về chấm dứt chính sách lãi

suất âm của Nhật Bản

Mục tiêu đạt được lạm phát 2% của NHTW Nhật Bản (BoJ) “cuối cùng đã ở ngay

trước mắt” và BoJ cần “chuyển số” sau nhiều năm duy trì chính sách tiền tệ siêu

lỏng. Ông Hajime Takata, 1 trong 9 thành viên ban chính sách của BoJ đưa ra

nhận định trong cuộc họp với các lãnh đạo DN ở tỉnh Shiga về phương án chấm

dứt chính sách LS âm và chương trình kiểm soát lợi suất trái phiếu của NHTW. 

Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy BoJ đang bắt đầu rời xa chính sách tiền tệ siêu

lỏng. Thị trường kỳ vọng chính sách LS âm sẽ kết thúc vào tháng 3 hoặc tháng

4. Ông Takata cho biết: “Tôi tin rằng, chúng ta đã đến thời điểm mà mục tiêu lạm

phát 2% cuối cùng cũng đã nằm trong tầm ngắm. Cần phải xem xét thay đổi

chính sách cũng như phản ứng nhanh chóng và linh hoạt trước việc này”. BoJ

đặt LS ngắn hạn ở mức âm 0,1% và cho phép LS trái phiếu chính phủ Nhật Bản

kỳ hạn 10 năm >1%. Trong những tháng gần đây, BoJ đã dần dần nới lỏng

kiểm soát đối với LS dài hạn – vốn từ lâu được giữ ở mức thấp nhất trong khuôn

khổ đường cong lợi suất. Kết quả của các cuộc đàm phán tiền lương hàng năm

giữa liên đoàn lao động và giới chủ đang thu hút sự chú ý khi BoJ coi tăng

trưởng tiền lương mạnh mẽ là yếu tố quan trọng để đạt được lạm phát ổn định.

Các cuộc đàm phán sẽ lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 và cuộc họp chính sách

của BoJ dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/3.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://vietnambiz.vn/tin-dung-ca-nuoc-giam-nhung-ha-noi-tp-hcm-van-tang-202422915943484.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ngan-hang-de-dat-dat-chi-tieu-loi-nhuan-post339893.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/cong-khai-lai-suat-cho-vay-de-khoi-dong-chay-von-post340164.html

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/infographic-buc-tranh-kinh-te-2-thang-dau-nam-qua-cac-con-so-2024229142237445.htm
https://vietstock.vn/2024/02/cpi-thang-022024-tang-104-lam-phat-co-ban-tang-049-so-voi-thang-truoc-761-1159869.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2024/02/chi-so-lam-phat-yeu-thich-cua-fed-tang-28-trong-thang-1-khop-voi-du-bao-775-1160244.htm
https://cafef.vn/quan-chuc-boj-phat-tin-hieu-moi-nhat-ve-cham-dut-chinh-sach-lai-suat-am-cua-nhat-ban-
188240229203125642.chn
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WEBSITE THAM KHẢO
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